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Frases em vietnamita

20 frases simples em vietnamita
por favor làm ơn

Obrigado cảm ơn bạn

Desculpa xin lỗi

Eu quero isto Tôi muốn cái này

Eu quero mais Tôi muốn nhiều hơn

Eu sei Tôi biết

Eu não sei Tôi không biết

Pode ajudar-me? Bạn có thể giúp tôi không?

Eu não gosto disto Tôi không thích cái này

Eu gosto de ti Tôi thích bạn

Eu amo-te Tôi yêu bạn

Tenho saudades tuas Tôi nhớ bạn

Até logo hẹn gặp lại

Vem comigo Hãy đi với tôi

Vira à direita rẽ phải

Vira à esquerda rẽ trái

Segue em frente đi thẳng

Como te chamas? Bạn tên gì?

O meu nome é David Tên của tôi là David

Eu tenho 22 anos Tôi 22 tuổi
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Outras frases úteis em vietnamita
Olá (amigo) chào

Olá (geralmente) xin chào

Tchau bái bai

Ok được

Saúde chúc mừng

Bem-vindo chào mừng

Eu concordo tôi đồng ý

Onde é a casa de banho? Nhà vệ sinh ở đâu vậy?

Como estás? Bạn có khoẻ không?

Eu tenho um cão Tôi có một con chó

Eu quero ir ao cinema Tôi muốn đến rạp chiếu phim

Tens mesmo de vir Bạn nhất định phải đến

Isto é muito caro Cái này hơi đắt

Esta é a minha namorada Anna Đây là bạn gái của tôi Anna

Vamos para casa Về nhà thôi

A prata é mais barata do que o ouro Bạc rẻ hơn vàng

O ouro é mais caro do que a prata Vàng đắt hơn bạc


